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coNG TY c6 PEiN DUdNG KoN TUM coNG EdA xA Eor CE[r NGEI{ vEr NAM
Doc $p - Tg do - H4nh phtc

sa: 21.2.....rcv-xrs
(Yi,. bda cdo fii chinh q1'j 1.2017) Kon Tum, ngayf[ thdng C7 ndn 2a17

E!tLg@: ty BAN crril,{c rcroAN NHA NUdc (ssci

sd GIAo DICH CHTNG KHOAN IIA NOI (HNX)

1. T6n cOng ty : C6ng ty CP Drlng Kon Tum

2. Mi chimg kho6n : KTS

:. Dia chi try sd chinh : Km2' Vinh Quang, TP Kon Tum, Tinh Kon Tum

a. Di€n thoai : 0603864958 Fax:0603862969

5. Nguoi thuc hien c6ng b5 th6ng tin : Nguy6n Hohng. SAm

,)6. NQI dung cua thong lrn cong Do:

6.1 86o c6o tii chinh Quj 4.2017 cia C6ng ty c5 phan Ouong Kon Tum

du.c lfp neiy 30 t}ring o6 ndm 2017 bao gdm: BCEKT, BCKQKD,

BCLCTT, Thuyet minh BCTC qu! 412017.

6.2 NQi dung gi6i trinh (ch6nh lQch 10% LNST so v6i cr)ng k! nim tru6c&5t

qui kinh doanh trong quj) : C6ng v6n giii hinh k6t qui ho4t dQng kinh

doanh q$ 4/201 7 .

Dia chi Website dEng t6i toin bQ b6o c6o tdi chinh qu! 4/2017:

Ching t6i xin cam k6t c6c th6ng tin cong b6 trcn day u dung su thdt vi hoan

Nai nhqn:

- mroteo
- Luu Cty

toen chiu trech nhiQm tru6c ph6p ludt vd nQi dung th6ng tn cAnSA6TiP
NGU}fuFQIEN TEEO PHIIP LUAT

http://www.ktsduon ontum.vn/Ouan h6 c6 d6n

bOua rv'
c6 PHAN

EUdNG



C6NG TY CO PILIN CONG HOA )Li HOI CHt \GHIA \,.IET NAM

DUO\G KON TUM DOc 4p - Tlr do - HAnh Phric
si:...lcv-Krs rcKr Kon r,*i,g-l tt,*s 1 *i, 201-

" L'\' siai t)hh kA qua hoq dAns

hnh d oanh qui It / 2A I 7

' (tinsiy 0l.4{A17 din 3ata6/2At7)"

KiNh giti: TTY BAN CELTNG XHO{\ NITI NLT6C(SSC)

SO GIAO DICH CITING KHO.{N HA NOI(II\X)
cAc N'H-i DAU rLr

- Cin cir Th6ng nr sii 155':ot-<itt-BTC ngil 06 tLing 10 na]ll 2015 cia Bd tdi

.'.t, l,'L,aTt! d;r \; (, coig -" tlro ^ tit tr<.r Ll,. tr'.., te r..r.t: U, ar..

- Cdn cu Bdo c6o k6t qud kinh doanh Qu.n IV/2016 (ir ngai 01 01 1016 d6n

l0 06/:016

- CAn cu 860 crio kiit quri kinh doanh Quj I\r/2017 (tu ngal 01 0'l/1017 din

3 0,'06,'20 i 7

Cong q co phan duong Kon Tum xin gieri tinh \'€ su bi€n dQng giim ciia k6t quiL

kirfi doanh Quj I\'.r2017 so voi k6t qud kinh doani Qul IV'/2016 nhu sau:

Don |ititih. ,ND

Noi dung Qui M2017(rt
0l/04DOl7 dil.,

30t06D011)

QUY M2016 (Tir
0U04t2Ol6 din

30/06t2016\

Tnng/giam (+/,

Lgi nhuan sau rhua L929.093.554 10 .246.1 69 .618 -8.117.676.121

sau Nr'2017 (tii 0U01/201',7

30106i'2017) giim 8.317.67 tliQu ddng so vdi cing kj, nim truoc ]d do sin lugng, gi6 biin

vd doanh thu cu th6 nhu sau:

Ner]l dn nldn lgi iuan sau thuc Qui Nr'2017 (tii ngi)

STT NOi duns DVT Qu,
M2017(rnI
0t/04t2011

30/06/2011')

Oui
M2016 (Trl
01t04t2016

di6n

30t06t2016)

Tnng,

giam

o Tdng,
giem

1 San lrqng
Dudng Kg 2.0113.153 .1.,157.i35 -2 45s.612 -55,0E%

Mar Kg 3.148. r r0 525.767 2.622.343 198,76%

2 Cin bnn binh quan(*)

Dudng E6ngr kg 14 t!11.1.1 i1.8t0.60 289,74 2.097%

Ir,lat D6ng, ke 1.5110 1.42E.57 71.:13 5%

3 Doanh thu

Eirdng Triqx d6ng 28.245.1: 61.564,67 -:3.319.5i' -54.12%

Mar Trieu d6ng 4-722,16 751,09 3_971,01 528.7%

Ghi chi: Gid bdn tr€n chta bao VATr)



Chinh nhtng yiiu tii tran da ldm l j nJruln sau thu6 Quf ff nam 2017 (tu ngdy

01/04/201'7 ddr 3010612017 giim so voi ci.rng kj nnm 2016. C6ng ty c6 phan duong Kon

Tum xin grii c6ng vin ndy di5n quj co quan vn cdc nhA diu tu d6 giai trintr vi t6t qua tinh
. !u,.

OOaT)n CUa O(In Vl, / z---
Nqi rhAn:
- Nhu tr6n

- Luu VT.KTS bQwo ri
CO PHdNr

TONG GIAM DOC
gh gh;lg6fdi



cdNG TY c0 PE iN DUdNG KoN TUM

cho ki k6 tonn Qui Iv/2017

lri O11Ul2o17 d.n 3ryoa2o17)

Maus6Bol-DN

Di! chi: Km2 - xa vinh Quang-TPKon Tun-Kon Tum

Tel:060.3E66027 F.x:060.3862969

DN - BANG CAN DOI KE TOAN

Chi ti6u
Ma chi

ti6u
rhuy6t
minh

Sii curii ki s,i diu nim

IAI sAN

A. TAI sAN NGAN HAN 100 264.210.127 .052 105.504..128.229

l. TiAn vi cac khoin tudnq itEonq tian 110 17.349.439.905 55.230.344.912

l TAn 111 11.149.439 905 734.344.912

2. Cac khoan tuono duono tian 112 6 200.000 000 s5.500.000 000

ll. Cic khoen dau tufiichinh nqrn han 120 0

1. Chfno khoen kinh doanh 121

2. Du phdnq qiam qla ch0na khoan kinh doanh 122

3. oau u nErn oio d6n noaY d6o han 123

lll. Cac khoan Dhai thu noin han 130 146.820.369.068 43.999.122.754

1. Phailhu nqrn han cia khach hano 131 114.645.773.250 35.599.675.000

2. Tlatrudccho noudiben nqin han 132 32 010.546.071 4.140.026.77 4

3. Phailhu noi bO nqin han 133

4. Phailhu theo ti6n dO k6 hoach hop ddnq xey dunq 134

5. Phailhu vd cho vav norn ha. 3.140 000.000 3140.000.000

5. Phailhu ngin han khac 136 1 357 133 741 1.076.529.731

7 Dq phdns phaithu nqrn han kh6 ddi 137 (4.333.083.994) (3.917.108.751)

u. larsan lh eu chd xu lv 139

v. Hanq t6n kho 140 102.430.778.303 5.197.351.879

l Hano tof kho 141 142.430 77 8.343 5.197.361.879

2. Du Dhdno oiam ai6 hano tin kho 149

Y.Tiisan nq;n han khac 150 1.609.539.776 77.294.681

1 Chiphitra trudc nqin han 151 14 631.514 77.298.644

2. Thud GTGIduqc kh5u tri, 152 1 .534 944.262

3. Thu6va cac khoan khec pheithu Nha nu6c 153

4. Giao dich mua b6n lairaiohi6u Chinh ohi 154

5. Taisan ngin han khac 155

B, TAISAN DAI HAN 200 57 .411 .617 .156 41.568.708.508

L Cac khoan Dhaithu daihan 210

1. Pheithu deihan cia khach hanq 2 1

2 Tra trudc cho noudiban dal han 2 2

3 V6n kinh doanh d don vilructhuoc 2 3

4 Phaithu noibE dai hqn 2

5 Ph,iihu vA cho vay dai han 2

6 Ph,iihu dai han khAc 216

7. Drr phdng pheithu daihankh6 doi 2 9

220 52.422.918.470 40.586.748.786

1. Taisan cii dtnh hou hinh 221 51.478.554.501 39.278.324.103

NquvCn qi, 222 179.444 618 455 167.324.660.026

- Gia ti hao mon lov k6 223 (127.966 063.954) (128.046.335.923)



2. Taisan c5 ainh thu6 taichlnh 224

225

' G a lr hao man lny k6 226

3. Teisan c6 dinh vo hinh 227 '1.344.363.969 1308.424.583

- Nouven a a 1.958.794.286 1 .912 794.246

- Giefi hao mdn 0y k6 229 (614.430 317) (604.369.603)

lll. Bltd6nq san dau tLl 230

- Nouven oia 231

Gra lfl nao mon ruy ke 232

lV. Taisen dd dans deih?n 240 1.378.590.811 559.892.462

1. Chiphisan xuAl, kinh doanh dd dang da han 241

2. Chiphixay duns co ban dd da.s 242 1.376.590 811 559.892.462

v. geu tu taichinh dai h?n 250

1. oau tu vao co.q tv con 251

2 9Au tu vao cono ty lien k6t, cn doa.h 252

3. Oeu tu q6p v6n vao don vi khac 253

4 Du phono dau lu lai chlnh dai han 254

5. oAulu nem sio d6n nsay deo ha. 255

vl. Tarisen dai han khac 260 3.210.107 .474 122 n67 260

1. Chlphiira trudc delhan 261 3.210.107 874 422.061264

2. Taisan thu6 thu nhap hoe. qi 262

3. Thi6i bi, vattu, phu tins thayth6 daihqn 263

4 Taisan da han kh6c 268

5 Loith6thuonq mal 269

TdNG CONG TAI sAN 270 325.621 .7 M.207 147 .072.836.737

NGUON V6N

C. Ng PHAITRA 300 172.786.463.975 7.160.505.626

l. No nqin han 310 172.746.163.97 5 7..160.505.626

1 Phaitd noLdi ben norn han 311 9.645.707.554 78.391.170

2. Noudi mua aa ti6i lrudc nor. han 312 566.950 566.950

3. ThuS va cac khoan phalnop irha nuoc 313 746 950.423 686 573 702

4. Pha ir, nqudilao donq 314 7 -093.176.254 4 385.466 409

5. chiDhlpha ini nqin han Y.12 46.277.903 s00

6 Phailla n6i bO nqrn han 316

7. Phaitd theo ti6n dO k6 hoach hqp dans xay dons 317

8 Doanh thu chua thLrc hie. noSn han 318

9. Phal tra nqrn han khac 319 568 452.800 15 424.551

10 Vav va nqthuCiaichJnh nsen han 324 152 591 441 324 1 000 000

11. Du Dhono Dhailrii nqin han 321

12. Ouv khen lhuano Dhuc lo 322 2.093.330.371 1.993.086 344

323

14 Gao d ch mua ban aiheiphi6u Chinh phLl 324

L Nq daih?n 330

I Phaltra nouoiben daihan 331 v.10

2. Nqudlmua iratian lrudc daih?n 332

3. chiphiphaltra da han 333

4. Phaitra noi b0 va v6n kinh doanh 334

s. Phaita noi b0 dai h?n 335

6 Doanh thu chua thuc hien dai han 336



7. Phailra dal h?n khec 337 v.13

I Var va no thue taichirh daihan

9 rA ph eLr chuven 00r 339

10. C6 phi6u uu dai 340

11. ThuC ihu nhaD hoan laiDhaita 341

12. Du phono phal ira dai h?n 342

13. QW phatkian khoa hocva c6ns nghC 343

D,v6N cHO SdHOU 400 152.A35.2A0.232 139.912.331.111

l. V6n chn sd h[u 110 '152.835.192.050 ,139.912.242.929

1. V6n q6p cia chi sd hou 411 50.700.000.000 50.700.000.000

- c6 phi6u ph6 thons c6 quyln bldu quy6l 50.700 000.000 50 700 000.000

- Ca phl6! uu dal

2 tnano 0u von co onan 412 2.649412.512 2-6A9-A12.512

3. OuYan chon chuyan d6iiIaiph 6u 413

4. V6n khac crla chi sd hrru

5 C6 phi6u quV 415

b. unenh qcn o.nnqa arIa san 416

7. Chenh lech ti sia h6idoai

8 Oui dAu tu phattri6n 41e 18674.216141 14674.216.181

L ouv h6lrq sip x6p doanh nqhiep 419

1O Oui khacihuocv6n chi sd hou 424 5.136 360.000 5.136.360 000

11. Loi nhuan sau thu6 chua phan ph6i 421 7 5.714.803.357 62.791.854.236

LNST clrua Dhan oh6ilov kc d6n cu6 kl iruoc 421a 33.308.011.138 29 731 444 371

- LNST chua phan ph6i k, rey 421b 42 446.792 219 33.054.409.865

12 Nquon v6n deu tu XDCB 422

13. Loi lch c6 d6nq khonq kidm so61 429

ll. Nquan kinh phiva quikhec 430 88.,182 88.182

l Nqudr k nlr phi 431 88 182

2. Nquin k nh phlda hinh thanh TSco 432

TONG CONG NGUON V6N 440 325.621 .744.207 117 .072.435.737

Neuli llp bi6u

0,,t/-'

fr" n^ r,, i^ rcir.rccdrrlpOt
ga gfi)nf 6fdi

bQruc ri
CO PHAN

EUdNG



COl'lG}Y(O PTIAN KON Tl]l\{
})is chi: Xm2 - !{ Vin} Qutng-TPKon fun - Kon Tum

Bno.io riLi chinh

cho ki ka loin Qui Iv/201?Gn0l/0tD0l? d6tr30/06,2017)

Mlu s6 B02-DNMlu s6 B02-DN

NH - OUYANH - QUY
:--:===..:n=::-i-.:.r:--=:

sii roy k,i ri, s(, roy k(6 t1,
01/07/2016 ttcn 01/07/2015 den

30/06/2017 30/0612016

!.thting{ nn 20t 7

T€l:060.3E66027 l!r:060.3862969

GAo KET QUA KlNDN. BAO

Chiti6u
Ma chl Thuy6t
ti6u mlnh

=

cGlrfuDo'c
lpn

a@Dp '%>,''

291 079.061 .94164.378 393.786 294 571.430.4174 106.767 .4611. Doanh thu b6n hanq va
298.890.0002. Cic khoan qiam tro doanh lh!

290.7A0.171 .91764.378.393.786 294.571.430.07874.106.767.0613. Doanh thu thuin va ben hans vi cuns c6p dich vu (10 = 01
241 604.322 44053.881 350 051 243.125.A1A.2904. Gia v6n hanq ban

5'1.445.611.78810.497.(X3-7355. Loi nhuan qop v€ ban hanq var cuns c5p dich vq(20=tOr'l
5 837.830.332 4.545.3'18.1843.199.110.8636. Doarh lhu hoal alonq taichinh

17 -719 042 2_627 972.3441.858 208 9197 Chi DhlEichinh
2.627 -972.38417.719.4421.858.208.919d6: Chiphilai

8 PhAn lai 16 trono cono tv lier doanh en k6t
1071.161 669 1 521.819 015387.900103 314 AA3 0479. Chi phi b6n

8.411.373.385879 071 224'10 Chi Dhiqu6n li doanh n

10.326.236.12011. Lqi nhuan thu:n tu hoat dong kinh doanh{30=20+(2r_22
847 039.78812. Thu nhap khac

2 363.301.98913. Chiphikhac
-1 .516.262.20194.411.919nhuan kh6c(,10=31
41.707.261.42415. T6nq lsi nhu6n kii toan hAic thu(6(

1.365.290158171-714.284 173.878.36116 Chi phlihuC TNDN hiCn hanh

17 Cht Dhi thr.r6 TNDN hoan
12-106.792.2',141.929.093.55418. Loinhuan sau thu6 thu nhap doanh nqhiCp(60=50-51

18 1 Loi nhuan sau ihu6 cia c6no tv me

18.2 Lqi nhuan sau lhu6 cna c6 d6ns khons ki6m soat

19. Laico ban tren cA phl6u(")

cqNG rY
CO PHAN
EIJdNG

Nsudi qp bi6u

')-- (d

Girn d6c

g$rf 6fdt

T& 01r(w2017 T& 0',1/04/2016

di'n3oto$rzo17 d6n 30/06/2016



t\ c KON t',Ull
Cho ki k6 toio Qu, Iv/20l7Gn 0u04/2017 d6n 30/061017)

Nrlu s6 B01-DN

Dia chi: Km2 -xe Vinh Qu,ng-TPItun Tum _ Kon Tum

T.1.060.3866027 Ftx:060.3E62969

DN - BAO CAO LI.fU GHUYEN TIEN TE. PPTT - QUV

Ghitieu
Me chl
ti0u

Thuy'at s,5luy ki5 tt 01/07/2016
itiin 30/06/2017

sii toy k6reol/oz2o15
itSn 30/06/2016

Luu chuvAn tien tu hoatalonq kinh doanh 0

1 Tian thu tu b6n hbnq clnq cap dich v! va doanh thu khac 01 224 223.464.516 354.555.342.600

,-Gn chitre cho nquoi cunq cap hens h6a va dlch vu 02 (306.463 770 749) (204 J90 708 670)

3 Tdn chitra cho noudilao d6nq 03 (19.558.393.289) (17.816.016.989)

04 (2.581694.981) 589.555 939)

s. rnu6 tnu nnao ooann nqniep oa nop 05 1.139.297.406) 183 208 764

6 TiAn thu khac tr:r ho?tdong kinh doafh 06 2_494.U5.922 2.744-261 -599

7. Ti6n chikh6ccho hoat alonq kinh doanh a7 (21A14341146) (77 645.241 .660)

ruu itruv6n tiirn ttruin tuhoatdons kinh doanh 20 |.124.a39-223.173) 56.671.472.177

ll. Luu chuvin tidn tt hoatd6nq dau tu
Tiaa chidc mua s5m. xav duno TSCo va c6ctaisaa daihan khac 21 Q4 624.221 .O94

2.Ti6n lh! lu lhanh li, rhuonq ban TSCO va cac tal sar dai h?n khac 22 63 636 364

3.Ti6n chicho vav. mua cac conq cu no cia dlon vikh6c 23

4.Ti6n thu h6icho vav, b6n laicaccons cq nq ciadon vikhac 24

s.Tian chid5u tuq6p v6n vao don vikhac 25

6 TiAn thu h6ialSu tuq6D v6n vao don vikhac 26

7.TiBn thu laicho vay, c6 tncvd lsinhuan duqc chia 27 5 168 490 896 3 505-2a2-209

Luu chuv6n ti6n thuan tl} hoat donq dau tu 30 (19.396.093.834) 3.505.282.209

lll. Lrtahutan tian t.t hoat.ronq ta[ chinh 0 0

iTiAn rhu tu phit h6nh; phi6u. nhen vo. ooo crla 'hn 
sd hou 31

,l,e".t'il,;'dnqOp"'ho.A.cttrisohuu mua lar ca ph.e- , -2 ooanh no' apodohdrha_' 32

3.TiCn thu tr:r di vay 33 243.660.037.210 60 208 411 006

; rGn crr-i tra "qn6*y
34 118 795.497.410) (64.302.700 985)

5 TAn chirre no thue la chrnh
6 a-tuc, lqinhuan da trd cho ch,l so hlu 36 19 510 t27.800)

Luu chuvdn tidn thuan ti hoat al6nq tiichinh 40 '105.354.2t12.000 (4.094.289.979)

Luu chuv6n ti6n thuen tronq ki {50 = 20+30+40) 50 138.880.905.007) 56.085.864.407

Tian ve tuofq iluonq ti6n dau kV 60 56 230.344.912 144.480 505

Anh huonq cira thav d6iti qi5 h6idoai quy d6 nqoailC 61

Tiin va tuonq duonq tiin cu6i ki (70 = 50+60+61 70 't7.349.439.905 56_230.344.912

ndn 2017

/a

t(
a\.

CONG IY
CO PHAN
EUONG.

ngir{:thdns

PIIAN DA UYON
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CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG KON TUM                           BÁO CÁO TÀI CHÍNH 

Km 2, Thôn Kon Rờ Bàng, Xã Vinh Quang, Thành phố Kon Tum   Cho kỳ kế toán  Quý IV/2017 (01/04/2017-30/06/2017) 

 

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 
(Thuyết minh này là bộ phận hợp thành  
và cần được đọc đồng thời với Báo cáo tài chính) 

                                                                                                                                                                                Trang 9  

Mẫu số B 09 - DN 

Ban hành theo TT số 200/2014/TT – BTC  

ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính 

1. Đặc điểm hoạt động  

1.1. Khái quát chung 

Công ty Cổ phần Đường Kon Tum (sau đây gọi tắt là “Công ty”) được thành lập trên cơ sở cổ phần hóa 
Doanh nghiệp Nhà nước (Công ty Đường Kon Tum) theo quyết định số 1459/QĐ-BNN-ĐMĐN ngày 
12/05/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Công ty là đơn vị hạch toán độc lập, hoạt 
động sản xuất kinh doanh theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3803000111 ngày 
27/10/2006 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum cấp (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp này 
đã điều chỉnh với số đăng ký mới là 6100228104), Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định 
pháp lý hiện hành có liên quan. Từ khi thành lập đến nay Công ty đã 8 lần điều chỉnh Giấy chứng nhận 
đăng ký doanh nghiệp và lần điều chỉnh gần nhất vào ngày 18/11/2015. 

Vốn điều lệ theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 50.700.000.000 đồng. 

Vốn góp thực tế đến ngày 30/06/2017:                               50.700.000.000 đồng.      

Công ty đã thực hiện niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội vào ngày 24/10/2010 với 
mã chứng khoán là KTS. Ngày giao dịch đầu tiên là 31/12/2010. 

1.2. Lĩnh vực kinh doanh chính: sản xuất và kinh doanh đường. 

1.3. Ngành nghề kinh doanh  

 Sản xuất đường; 

 Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống; 

 Sản xuất, truyền tải và phân phối điện; 

 Trồng cây mía; 

 Mua bán phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp; Sản xuất bao bì; Lắp 
đặt máy móc, thiết bị; Gia công, sản xuất các sản phẩm cơ khí. 

2. Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán 

 Kỳ kế toán năm của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 07 và kết thúc ngày 30 tháng 06.  

 Đơn vị tiền tệ dùng để ghi sổ kế toán và trình bày Báo cáo tài chính là Đồng Việt Nam (VND). 

3. Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng 

Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam được hướng dẫn tại Thông tư số 
200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 và Hệ thống Chuẩn mực kế toán Việt Nam do Bộ Tài chính ban 
hành. 

4. Tóm tắt các chính sách kế toán chủ yếu 

4.1 Các thay đổi quan trọng trong chính sách kế toán áp dụng 

Ngày 22/12/2014 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 200/2014/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán 
doanh nghiệp thay thế Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 và Thông tư số 244/2009/TT-
BTC ngày 31/12/2009 của Bộ Tài chính. Thông tư này có hiệu lực từ năm tài chính bắt đầu từ ngày 
01/01/2015. Theo hướng dẫn của Thông tư 200, ảnh hưởng do thay đổi các chính sách kế toán được 
Công ty áp dụng phi hồi tố. 
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Ngoài ra, một số chỉ tiêu tương ứng của kỳ trước đã được phân loại lại (xem Thuyết minh số 36) nhằm 
đảm bảo tính chất so sánh với các số liệu kỳ này, phù hợp với quy định về lập Báo cáo tài chính tại 
Thông tư 200. 

4.2 Tiền và các khoản tương đương tiền 

Tiền bao gồm: Tiền mặt tại quỹ và tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn. 

Các khoản tương đương tiền là các khoản đầu tư ngắn hạn có thời hạn thu hồi không quá 3 tháng kể 
từ ngày đầu tư, có khả năng chuyển đổi dễ dàng thành một lượng tiền xác định và không có rủi ro 
trong việc chuyển đổi thành tiền tại thời điểm báo cáo. 

4.3  Các khoản cho vay 

Các khoản phải thu về cho vay được trình bày trên báo cáo tài chính theo giá gốc trừ đi dự phòng 
phải thu khó đòi.  

Dự phòng nợ phải thu khó đòi thể hiện phần giá trị dự kiến bị tổn thất tại thời điểm cuối kỳ kế toán đối 
với các khoản cho vay đã quá hạn thu hồi trên 6 tháng hoặc chưa đến thời hạn thu hồi nhưng khách nợ 
đã lâm vào tình trạng phá sản, đang làm thủ tục giải thể, mất tích, bỏ trốn,... Việc trích lập dự phòng 
thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 228/2009/TT-BTC ngày 7/12/2009 của Bộ Tài chính. 

4.3 Các khoản nợ phải thu 

Các khoản nợ phải thu bao gồm: phải thu khách hàng và phải thu khác: 

 Phải thu khách hàng là các khoản phải thu mang tính chất thương mại, phát sinh từ các giao dịch 
có tính chất mua bán giữa Công ty và người mua; 

 Phải thu khác là các khoản phải thu không có tính chất thương mại, không liên quan đến giao dịch 
mua bán, nội bộ. 

Các khoản nợ phải thu được ghi nhận theo giá gốc trừ đi dự phòng nợ phải thu khó đòi. Dự phòng thể 
hiện phần giá trị dự kiến bị tổn thất tại thời điểm cuối kỳ kế toán đối với các khoản phải thu đã quá 
hạn thu hồi trên 6 tháng hoặc chưa đến thời hạn thu hồi nhưng khách nợ đã lâm vào tình trạng phá sản, 
đang làm thủ tục giải thể, mất tích, bỏ trốn,... Việc trích lập dự phòng thực hiện theo hướng dẫn tại 
Thông tư số 228/2009/TT-BTC ngày 7/12/2009 của Bộ Tài chính. 

Các khoản nợ phải thu được Công ty theo dõi chi tiết theo đối tượng, kỳ hạn gốc, kỳ hạn nợ còn lại và 
theo nguyên tệ. 

4.4 Hàng tồn kho 

Hàng tồn kho được ghi nhận theo giá thấp hơn giữa giá gốc và giá trị thuần có thể thực hiện được.  

Giá gốc hàng tồn kho được tính theo phương pháp bình quân gia quyền và được hạch toán theo 
phương pháp kê khai thường xuyên với giá trị được xác định như sau: 

 Nguyên vật liệu, hàng hóa: bao gồm chi phí mua, chi phí chế biến và các chi phí liên quan trực 
tiếp khác phát sinh để có được hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại;  

 Thành phẩm: bao gồm chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp và chi phí 
chung có liên quan trực tiếp được phân bổ dựa trên mức độ hoạt động bình thường. 

Giá trị thuần có thể thực hiện là giá bán ước tính trừ đi chi phí ước tính để hoàn thành hàng tồn kho và 
chi phí ước tính cần thiết cho việc tiêu thụ chúng.  
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Dự phòng giảm giá hàng tồn kho được trích lập cho từng mặt hàng khi giá trị thuần có thể thực hiện 
được của mặt hàng đó nhỏ hơn giá gốc. Việc trích lập dự phòng thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư 
số 228/2009/TT-BTC ngày 07/12/2009 của Bộ Tài chính. 

4.5 Tài sản cố định hữu hình 

Nguyên giá 

Tài sản cố định hữu hình được phản ánh theo nguyên giá trừ đi khấu hao lũy kế. 

Nguyên giá bao gồm giá mua và toàn bộ các chi phí mà Công ty bỏ ra để có được tài sản cố định hữu 
hình tính đến thời điểm đưa tài sản cố định đó vào trạng thái sẵn sàng sử dụng. Các chi phí phát sinh 
sau ghi nhận ban đầu chỉ được ghi tăng nguyên giá tài sản cố định hữu hình nếu các chi phí này chắc 
chắn làm tăng lợi ích kinh tế trong tương lai do sử dụng tài sản đó. Các chi phí không thỏa mãn điều 
kiện trên được ghi nhận là chi phí trong kỳ. 

Khấu hao 

Tài sản cố định hữu hình được khấu hao theo phương pháp đường thẳng. Mức khấu hao được xác định 
căn cứ vào nguyên giá và thời gian hữu dụng ước tính của tài sản. Thời gian khấu hao phù hợp với 
Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ Tài chính. Cụ thể như sau: 

 

Loại tài sản Thời gian khấu hao (năm) 

Nhà cửa, vật kiến trúc 6 - 25 

Máy móc, thiết bị 7 - 15 

Phương tiện vận tải 6 - 10 

Thiết bị dụng cụ quản lý 5 - 8 

  

4.6 Tài sản cố định vô hình 

Nguyên giá 

Tài sản cố định vô hình được phản ánh theo nguyên giá trừ đi khấu hao lũy kế. 

Nguyên giá tài sản cố định vô hình là toàn bộ các chi phí mà Công ty phải bỏ ra để có được tài sản cố 
định vô hình tính đến thời điểm đưa tài sản đó vào trạng thái sẵn sàng sử dụng. 

Quyền sử dụng đất 

TSCĐ vô hình là quyền sử dụng đất bao gồm: 

 Quyền sử dụng đất được nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất hoặc nhận chuyển nhượng quyền 
sử dụng đất hợp pháp (bao gồm quyền sử dụng đất có thời hạn, quyền sử dụng đất không thời 
hạn); 

 Tiền thuê đất trả trước (đã trả cho cả thời gian thuê hoặc đã trả trước cho nhiều năm mà thời hạn 
thuê đất đã được trả tiền còn lại ít nhất là 05 năm) cho hợp đồng thuê đất trước ngày có hiệu lực 
của Luật Đất đai năm 2003 và được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 
đất. 

Nguyên giá quyền sử dụng đất bao gồm tất cả các chi phí có liên quan trực tiếp đến việc đưa đất vào 
trạng thái sẵn sàng sử dụng. 
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Khấu hao 

Tài sản cố định vô hình là quyền sử dụng đất không có thời hạn thì không thực hiện khấu hao. Đối với 
quyền sử dụng đất có thời hạn thì thời gian trích khấu hao là thời gian được phép sử dụng đất của 
Công ty. 

Tài sản cố định vô hình khác được khấu hao theo phương pháp đường thẳng. Mức khấu hao dựa trên 
nguyên giá và thời gian hữu dụng ước tính của tài sản. Thời gian khấu hao phù hợp với Thông tư số 
45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ Tài chính. Cụ thể như sau: 

Loại tài sản Thời gian khấu hao (năm) 

Phần mềm quản lý 8 

Tài sản cố định vô hình khác 20 

4.7 Chi phí trả trước 

Chi phí trả trước được phân loại thành chi phí trả trước ngắn hạn và chi phí trả trước dài hạn. Đây là 
các chi phí thực tế đã phát sinh nhưng có liên quan đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của 
nhiều thời kỳ. Các chi phí trả trước chủ yếu tại Công ty : 

 Công cụ dụng cụ đã xuất dùng được phân bổ theo phương pháp đường thẳng trong thời gian 2 
năm. 

 Các chi phí trả trước khác: Căn cứ vào tính chất, mức độ chi phí, Công ty lựa chọn phương pháp 
và tiêu thức phân bổ phù hợp trong thời gian mà lợi ích kinh tế được dự kiến tạo ra. 

4.8 Các khoản nợ phải trả  

Các khoản nợ phải trả bao gồm: phải trả người bán và phải trả khác: 

 Phải trả người bán là các khoản phải trả mang tính chất thương mại, phát sinh từ các giao dịch có 
tính chất mua bán giữa nhà cung cấp và Công ty; 

 Phải trả khác là các khoản phải trả không có tính chất thương mại, không liên quan đến giao dịch 
mua bán, nội bộ. 

Các khoản nợ phải trả được ghi nhận theo giá gốc, được phân loại thành nợ phải trả ngắn hạn và dài 
hạn căn cứ theo kỳ hạn nợ còn lại tại ngày kết thúc kỳ kế toán. 

Các khoản nợ phải trả được Công ty theo dõi chi tiết theo đối tượng, kỳ hạn gốc, kỳ hạn nợ còn lại và 
theo nguyên tệ. 

4.9 Vay và nợ phải trả thuê tài chính 

Các khoản vay và nợ phải trả thuê tài chính được phản ánh theo giá gốc và được phân loại thành nợ 
ngắn hạn, dài hạn căn cứ theo kỳ hạn nợ còn lại tại ngày kết thúc kỳ kế toán.  

Các khoản vay và nợ phải trả thuê tài chính được Công ty theo dõi chi tiết theo đối tượng, theo các khế 
ước vay, kỳ hạn gốc, kỳ hạn nợ còn lại và theo nguyên tệ. 

Chi phí đi vay 

Chi phí đi vay bao gồm lãi tiền vay và các chi phí khác phát sinh liên quan trực tiếp đến các khoản vay 
của Công ty. Chi phí đi vay được ghi nhận vào chi phí hoạt động trong kỳ phát sinh, trừ khi thỏa mãn 
điều kiện được vốn hoá theo quy định của Chuẩn mực kế toán “Chi phí đi vay”. 

Chi phí đi vay liên quan đến khoản vay riêng biệt chỉ sử dụng cho mục đích đầu tư, xây dựng hoặc 
hình thành một tài sản cụ thể của Công ty thì được vốn hóa vào nguyên giá tài sản đó. Đối với các 
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khoản vốn vay chung thì số chi phí đi vay có đủ điều kiện vốn hoá trong kỳ kế toán được xác định theo 
tỷ lệ vốn hoá đối với chi phí lũy kế bình quân gia quyền phát sinh cho việc đầu tư xây dựng hoặc sản 
xuất tài sản đó. 

Việc vốn hóa chi phí đi vay sẽ tạm ngừng lại trong các giai đoạn mà quá trình đầu tư, xây dựng hoặc 
sản xuất tài sản dở dang bị gián đoạn, trừ khi sự gián đoạn đó là cần thiết. Thời điểm chấm dứt việc 
vốn hóa chi phí đi vay là khi các hoạt động chủ yếu cần thiết cho việc chuẩn bị đưa tài sản dở dang 
vào sử dụng hoặc bán đã hoàn thành. 

4.10 Chi phí phải trả 

Các khoản phải trả được ghi nhận cho số tiền phải trả trong tương lai liên quan đến hàng hóa và dịch 
vụ đã nhận được không phụ thuộc vào việc Công ty đã nhận được hóa đơn của nhà cung cấp hay chưa. 
Chi phí phải trả của Công ty là chi phí lãi vay phải trả (được xác định theo lãi suất thỏa thuận của từng 
hợp đồng vay, thời gian vay và nợ gốc vay). 

4.11 Vốn chủ sở hữu 

Vốn góp của chủ sở hữu phản ánh số vốn thực tế đã góp của các cổ đông. 

Thặng dư vốn cổ phần 

Thặng dư vốn cổ phần phản ánh số chênh lệch giữa giá phát hành với mệnh giá, chi phí trực tiếp liên 
quan đến phát hành cổ phiếu; Chênh lệch giữa giá tái phát hành với giá trị sổ sách, chi phí trực tiếp liên 
quan đến tái phát hành cổ phiếu quỹ; Cấu phần vốn của trái phiếu chuyển đổi khi đến hạn. 

Phân phối lợi nhuận 

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp được trích lập các quỹ và chia cho cổ đông theo Điều lệ 
Công ty hoặc theo Quyết định của Đại hội đồng cổ đông. 

Cổ tức, lợi nhuận trả cho cổ đông không vượt quá số lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và có cân 
nhắc đến các khoản mục phi tiền tệ nằm trong lợi nhuận sau thuế chưa phân phối có thể ảnh hưởng 
đến luồng tiền và khả năng chi trả cổ tức.  

4.12 Ghi nhận doanh thu 

 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ được ghi nhận khi có khả năng thu được các lợi ích kinh 
tế và có thể xác định được một cách chắc chắn, đồng thời thỏa mãn điều kiện sau: 

 Doanh thu bán hàng được ghi nhận khi những rủi ro đáng kể và quyền sở hữu về sản phẩm đã 
được chuyển giao cho người mua và không còn khả năng đáng kể nào làm thay đổi quyết định 
của hai bên về giá bán hoặc khả năng trả lại hàng. 

 Doanh thu cung cấp dịch vụ được ghi nhận khi đã hoàn thành dịch vụ. Trường hợp dịch vụ 
được thực hiện trong nhiều kỳ kế toán thì việc xác định doanh thu trong từng kỳ được thực 
hiện căn cứ vào tỷ lệ hoàn thành dịch vụ tại ngày kết thúc kỳ kế toán. 

 Doanh thu hoạt động tài chính được ghi nhận khi doanh thu được xác định tương đối chắc chắn và 
có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch đó. 

 Tiền lãi được ghi nhận trên cơ sở thời gian và lãi suất thực tế. 

 Cổ tức và lợi nhuận được chia được ghi nhận khi cổ đông được quyền nhận cổ tức hoặc các 
bên tham gia góp vốn được quyền nhận lợi nhuận từ việc góp vốn. 
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 Thu nhập khác là các khoản thu nhập ngoài hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty, được ghi 
nhận khi có thể xác định được một cách tương đối chắc chắn và có khả năng thu được các lợi ích 
kinh tế. 

4.13  Các khoản giảm trừ doanh thu 

Các khoản giảm trừ doanh thu bao gồm chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán và hàng bán bị trả 
lại. 

Trường hợp doanh thu đã ghi nhận kỳ trước nhưng sau ngày kết thúc kỳ kế toán mới phát sinh các 
khoản giảm trừ doanh thu tương ứng thì được ghi giảm doanh thu theo nguyên tắc sau: 

 Nếu phát sinh trước thời điểm phát hành báo cáo tài chính thì điều chỉnh giảm doanh thu của kỳ 
lập báo cáo; 

 Nếu phát sinh sau thời điểm phát hành báo cáo tài chính thì hạch toán giảm doanh thu của kỳ sau. 

4.14 Giá vốn hàng bán 

Giá vốn của sản phẩm, hàng hóa và dịch vụ tiêu thụ được ghi nhận đúng kỳ, theo nguyên tắc phù hợp 
với doanh thu và nguyên tắc thận trọng. 

Các khoản chi phí vượt trên mức bình thường của hàng tồn kho và dịch vụ cung cấp được ghi nhận 
ngay vào giá vốn hàng bán trong kỳ, không tính vào giá thành sản phẩm, dịch vụ. 

4.15 Chi phí tài chính 

Chi phí tài chính phản ánh các khoản chi phí hoặc các khoản lỗ liên quan đến các hoạt động đầu tư tài 
chính. Chi phí tài chính phát sinh của công ty là chi phí lãi vay. 

4.16 Chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp 

Chi phí bán hàng được ghi nhận trong kỳ là các chi phí thực tế phát sinh trong quá trình bán sản phẩm, 
hàng hoá, cung cấp dịch vụ.  

Chi phí quản lý doanh nghiệp được ghi nhận là các chi phí thực tế phát sinh liên quan đến quản lý 
chung của doanh nghiệp. 

4.17 Chi phí thuế TNDN hiện hành 

Thuế thu nhập hiện hành là khoản thuế được tính dựa trên thu nhập chịu thuế trong kỳ với thuế suất có 
hiệu lực tại ngày kết thúc kỳ kế toán. Thu nhập chịu thuế chênh lệch so với lợi nhuận kế toán là do 
điều chỉnh các khoản chênh lệch tạm thời giữa thuế và kế toán cũng như điều chỉnh các khoản thu 
nhập và chi phí không phải chịu thuế hay không được khấu trừ. 

 

 

4.18  Thuế suất và các lệ phí nộp Ngân sách mà Công ty đang áp dụng 

 Thuế GTGT:   

 Áp dụng mức thuế suất 5% đối với mặt hàng đường, phụ phẩm trong sản xuất đường; 

 Các mặt hàng còn lại áp dụng theo mức thuế suất quy định. 
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 Thuế thu nhập doanh nghiệp: Hoạt động sản xuất đường là hoạt động chế biến nông sản phát sinh tại 
địa bàn Tỉnh Kon Tum thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được miễn thuế 
theo quy định tại Thông tư 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015.  

 Các loại Thuế khác và Lệ phí nộp theo quy định hiện hành. 

4.19  Công cụ tài chính 

Ghi nhận ban đầu 

Tài sản tài chính 

Tại ngày ghi nhận ban đầu, tài sản tài chính được ghi nhận theo giá gốc cộng các chi phí giao dịch có 
liên quan trực tiếp đến việc mua sắm tài sản tài chính đó. Tài sản tài chính của Công ty bao gồm: tiền 
mặt, tiền gửi ngắn hạn, các khoản phải thu khách hàng, phải thu về cho vay và phải thu khác. 

Nợ phải trả tài chính 

Tại ngày ghi nhận ban đầu, nợ phải trả tài chính được ghi nhận theo giá gốc cộng các chi phí giao dịch 
có liên quan trực tiếp đến việc phát hành nợ phải trả tài chính đó. Nợ phải trả tài chính của Công ty 
bao gồm các khoản vay, phải trả người bán, chi phí phải trả và phải trả khác. 

Đánh giá lại sau lần ghi nhận ban đầu 

Hiện tại, chưa có quy định về đánh giá lại công cụ tài chính sau ghi nhận ban đầu. 

4.20  Các bên liên quan 

Các bên được coi là liên quan nếu một bên có khả năng (trực tiếp hoặc gián tiếp) kiểm soát hoặc có 
ảnh hưởng đáng kể đối với bên kia trong việc ra quyết định về các chính sách tài chính và hoạt động. 

       

                                 Đơn vị tính: VND 

5. Tiền  

    30/06/2017      30/06/2016 

        

 Tiền mặt  41.574.851   20.782.597 

 Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn  11.107.865.054   709.562.315 

        

 Cộng   11.149.439.905             730.344.912 

 

6. Tiền và các khoản tương đương tiền 

    30/06/2017     30/06/2016 

        

 Tiền gửi kỳ hạn 1 tháng 6.200.000.000   55.500.000.000 

 Tiền gửi kỳ hạn 3 tháng 

      

 Cộng   6.200.000.000   55.500.000.000 
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7. Phải thu ngắn hạn của khách hàng  

  30/06/2017     30/06/2016 

        

Công ty TNHH Kim Hà Việt  78.050.000.000   

Công ty TNHH Thái Hằng Hà Tiên  9.000.000.000   29.000.000.000 

Công ty CP Đầu Tư Vương Quốc Việt    6.599.675.000 

Công ty CP Xuất Nhập Khẩu Ngũ Cốc    

Công ty TNHH MTV Nam Phương Hà Tiên 27.595.773.250   

        

 Cộng   114.645.773.250   35.599.675.000 

8. Trả trước ngắn hạn cho người bán  

    30/06/2017     30/06/2016 

        

Công ty CP Đường Trà Vinh    

Công ty CP Mía Đường Tuy Hòa          2.500.000.000    

Ngô Ngọc Cảnh  350.803.350   178.897.920 

Trần Đình Hân  72.225.000   715.125.950 

Thái Văn Sơn  837.083.512                       

Các đối tượng khác       28.250.434.209          7.206.002.904 

        

 Cộng         32.010.546.071         8.100.026.774 

 

 

9. Phải thu về cho vay ngắn hạn 

    30/06/2017     30/06/2016 

        

Công ty CP Chế Biến Thực Phẩm Xuất Khẩu Kiên Giang             500.000.000              500.000.000  

Công ty CP XD GT Thủy lợi Kiên Giang            450.000.000              450.000.000  

Công ty CP Bắc Trung Bộ             190.000.000              190.000.000 

Công ty CP Nhựa Trường Thịnh          2.000.000.000           2.000.000.000  

        

 Cộng           3.140.000.000           3.140.000.000 

 

Các khoản đầu tư này được gia hạn trả nợ của Hội đồng quản trị Công ty đến ngày 31/12/2014 và áp dụng lãi 
suất cho các công ty Cổ phần Chế biến thực phẩm Xuất khẩu Kiên Giang, Công ty Cổ phần Xây dựng Giao 
thông Thủy lợi Kiên Giang, Công ty Cổ phần Nhựa Trường Thịnh là 0% từ ngày 01/03/2014 . Nghị quyết Hội 
đồng Quản trị số 04/NQ-HĐQT ngày 06/05/2015 đã thống nhất thực hiện không tính lãi đối với khoản nợ của 
Công ty Cổ phần Bắc Trung Bộ kể từ ngày 01/01/2015. 
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10. Phải thu khác ngắn hạn 

  30/06/2017    30/06/2016 

  Giá trị   Dự phòng   Giá trị   Dự phòng 

Phải thu lãi cho vay 1.315.186.613  429.449.713  1.071.053.502  429.449.713                     

Phải thu người lao động                          -                        -  

Phải thu khác nội bộ 11.209.648                      -  4.919.182                       -  

Tạm ứng 30.737.480                      -  557.047                       -  

Cộng 1.357.133.741 429.449.713  1.076.529.731 429.449.713 

 

11. Dự phòng phải thu khó đòi ngắn hạn 

  30/06/2017     30/06/2016 

        

 Dự phòng nợ phải thu quá hạn thanh toán:        

 - Trên 3 năm        3.569.449.713         1.654.890.152 

 - Từ 2 đến dưới 3 năm          2.000.000.000 

 - Từ 1 đến dưới 2 năm           347.659.038            186.799.740                  

 - Trên 6 tháng đến dưới 1 năm           415.975.243              75.418.859 

 - Các đối tượng không có khả năng thanh toán  

 Cộng         4.333.083.994          3.917.108.751 

 

 

12. Hàng tồn kho 
 
 

30/06/2017    30/06/2016 

     Giá gốc 
Dự 

phòng Giá gốc Dự phòng 

Nguyên liệu, vật liệu      1.314.958.616             -           850.195.755                     -  

Công cụ, dụng cụ        4.292.669.711              -        3.651.230.702                      -  

Chi phí SX, KD dở dang          965.125.945             -           311.926.470                     -  

Thành phẩm      67.802.358.828              -           286.415.452                      -  

Hàng hóa      28.055.665.203             -             97.593.500                     -  

Cộng   102.430.778.303             -      5.197.361.879                      -  
 
 

 Không có hàng tồn kho ứ đọng, kém phẩm chất không có khả năng/khó/chậm tiêu thụ tại thời điểm 
30/06/2017. 

 Không có hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản nợ tại thời điểm 30/06/2017. 
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13. Tài sản cố định hữu hình 

 Nhà cửa,   Máy móc    P.tiện vận tải   
 Thiết bị, 

dụng   Cộng  

 vật kiến trúc    thiết bị   truyền dẫn   cụ quản lý  

   VND     VND     VND     VND     VND  

 Nguyên giá  

 Số đầu năm  48.302.790.808 115.823.833.130 2.742.535.873 455.500.215 167.324.660.026 
 Đ/tư XDCB 
h/thành  12.856.239.792 5.744.924.593 46.000.000     18.647.164.385 

 Giảm trong kỳ  4.996.133.350 1.531.072.606 6.527.205.956 

 Số cuối kỳ  56.162.897.250 120.037.685.117 2.742.535.873 501.500.215 179.444.618.455 

 Khấu hao  

 Số đầu năm  40.790.722.749 85.748.821.469 1.192.728.205 314.063.500 128.046.335.923 

 Khấu hao trong kỳ  2.047.086.499 3.480.211.206 235.893.564 46.885.000 5.810.076.269 

 Giảm trong kỳ  4.433.419.812 1.456.928.426 5.890.348.238 

 Số cuối kỳ  38.404.389.436 87.772.104.249 1.428.621.769 360.948.500 127.966.063.954 

          

 Giá trị còn lại  

 Số đầu năm   7.512.068.059 30.075.011.661 1.549.807.668 141.436.715 39.278.324.103 

 Số cuối kỳ  17.758.507.814 32.265.580.868 1.313.914.104 140.551.715 51.478.554.501 

 

 Không có TSCĐ hữu hình mang đi thế chấp, cầm cố đảm bảo nợ vay tại ngày 30/06/2017. 

 Nguyên giá TSCĐHH đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng tại ngày 30/06/2017 là 79.844.741.599 đồng. 

14. Tài sản cố định vô hình 

 Quyền sử    Phần mềm    Tài sản    Cộng  

 dụng đất    máy tính   vô hình khác  

   VND     VND     VND     VND  

 Nguyên giá  

 Số đầu năm  1.180.000.000 589.080.000 143.714.286 1.912.794.286 

 Mua trong năm  0 46.000.000 46.000.000 
 Thanh lý, nhượng 
bán  0 0 0 

 Số cuối kỳ  1.180.000.000 635.080.000 143.714.286 1.958.794.286 

 Khấu hao  

 Số đầu năm  0 589.080.000 15.289.603 604.369.603 

 Khấu hao trong kỳ  0 2.875.000 7.185.714 10.060.714 

 Giảm trong kỳ  0 0 0 0 

 Số cuối kỳ  0 591.955.000 22.475.317 614.430.317 
        

 Giá trị còn lại  

 Số đầu năm   1.180.000.000 128.424.683 1.308.424.683 

 Số cuối năm  1.180.000.000 43.125.000 121.238.969 1.344.363.969 

 Quyền sử dụng đất tại Khu dân cư Hòa Thọ, Phường Hòa Thọ Đông, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà 
Nẵng. Thời hạn sử dụng lâu dài, dự kiến để xây kho chứa hàng. 
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 Không có TSCĐ vô hình để thế chấp, cầm cố đảm bảo nợ vay tại ngày 30/06/2017. 

 Không có TSCĐ vô hình đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng tại ngày 30/06/2017. 

 
15. Chi phí trả trước  

 
15.1.  Chi phí trả trước ngắn hạn 
 
 

    30/06/2017     30/06/2016 

        

 Chi phí thu mua   

 Chi phí trả trước CBCNV    

 Chi phí trả trước SXC    

 Chi phí mua bảo hiểm, phí đường bộ, tiền thuế đất 74.631.514 77.298.684 

      

 Cộng                74.631.514               77.298.684 

 
 
 
 

15.2.  Chi phí trả trước dài hạn 
 

  30/06/2017     30/06/2016 

        

 Chi phí công cụ, dụng cụ chờ phân bổ  260.381.721                267.469.707 

 Chi phí thuê đất  2.075.433.313   

 Chi phí sửa chữa tài sản  869.762.645   150.808.936 

 Chi phí trả trước chờ phân bổ khác  4.530.195 3.788.617 

      

 Cộng           3.210.107.874             422.067.260 

 
 
 
 
 
16. Phải trả người bán ngắn hạn 

 

  30/06/2017     30/06/2016 

        

Công ty Cổ phần Mía Đường Trà Vinh     8.700.000.000        

 Ngô Văn Phòng       

 Đoàn Minh Thiên             

Nguyễn Hữu Thọ             

Công ty TNHH Kim Hà Việt         230.425.584   

 Các đối tượng khác          715.281.970             78.391.170 

        

 Cộng        9.645.707.554             78.391.170 
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17. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 

a. Phải nộp 

  Đầu kỳ   
Số phải nộp trong 

kỳ   
Số thực nộp trong 

kỳ   Số cuối kỳ 

Thuế GTGT 675.119.786 8.942.735.471    9.617.855.257 

Thuế thu nhập cá nhân 8.419.182 1.074.219.426   1.061.211.821 21.426.787 

Thuế tài nguyên 244.061.811      244.061.811 

Thuế nhà đất, tiền thuê đất 2.284.843.545    2.284.843.545 

Thuế môn bài 3.000.000         3.000.000 
Thuế GTGT hàng nhập 
khẩu 76.371.100 76.371.100 

Thuế nhà thầu           124.653.383        124.653.383 

Thuế thu nhập doanh nghiệp  3.034.734 1.737.133.325 1.139.297.406 600.870.653 
Các khoản khác phải nộp 
ngân sách 0  

         .          
73.729.856          73.729.856 0  

Cộng 686.573.702 
 

14.560.747.917 14.500.370.796 746.950.823 

 
 
b. Phải thu 

  Đầu kỳ   
Số phải nộp 

trong kỳ   
Số thực nộp 

trong kỳ   Số cuối kỳ 

Cộng 

 
Các báo cáo thuế của Công ty sẽ chịu sự kiểm tra của Cơ quan thuế, số thuế được trình bày trên các báo 
cáo tài chính này có thể sẽ thay đổi theo quyết định của Cơ quan thuế. 
 
18. Phải trả khác ngắn hạn 

    30/06/2017     30/06/2016 

        

 Kinh phí công đoàn                                          -  

 BHXH, BHYT, BHTN              452.800   

 Phải trả tiền cược cáp, thế chân xe                           

 Phải trả khác          568.000.000    15.420.551 

 Cộng            568.452.800              15.420.551 

 
 
19. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 

  Đầu kỳ   
Tăng  

trong kỳ   
Giảm 

 trong kỳ   Cuối kỳ 

Vay ngắn hạn   1.000.000  271.385.898.730 118.795.497.410 152.591.401.320 

- NH TMCP Ngoại thương 
Việt Nam - CN Kon Tum 

 1.000.000  
 

 109.248.850.898 
 

  32.427.869.391 
 

  76.821.981.507 

- NH TMCP Đầu tư & Phát 
triển - CN Kon Tum 

  
 

162.137.047.832 
 

  86.367.628.019 
 

  75.769.419.813 

Cộng   1.000.000  271.385.898.730 118.795.497.410 152.591.401.320 
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20. Vốn chủ sở hữu 

a. Bảng đối chiếu biến động của Vốn chủ sở hữu 

Vốn góp của  
chủ sở hữu 

Thặng dư 
vốn cổ phần 

Quỹ đầu tư  
phát triển 

Quỹ khác 
thuộc vốn chủ 

sở hữu 

Lợi nhuận  
sau thuế  

chưa phân phối     

Số dư tại 01/01/2016 50.700.000.000 2.609.812.512 18.674.216.181 4.626.045.950 52.972.689.313 

Tăng trong năm  0 0 0 510.314.050 33.054.409.865 

Giảm trong năm 0 0 0 0 23.235.244.942 

Số dư tại 30/06/2016 50.700.000.000 2.609.812.512 18.674.216.181 5.136.360.000 62.791.854.236 

Số dư tại 01/07/2016 50.700.000.000 2.609.812.512 18.674.216.181 5.136.360.000 62.791.854.236 

Tăng trong kỳ 0 0 0 42.406.792.219 

Giảm trong kỳ 0 0 0 0 29.483.843.098 

Số dư tại 31/05/2017 50.700.000.000 2.609.812.512 18.674.216.181 5.136.360.000 75.714.803.357 

 

b. Cổ phiếu 

      30/06/2017     30/06/2016 

   Cổ phiếu     Cổ phiếu  

        

 Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành                5.070.000                 5.070.000  

 Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng                5.070.000                 5.070.000  

   - Cổ phiếu phổ thông                5.070.000                 5.070.000  

   - Cổ phiếu ưu đãi (được phân loại là vốn chủ sở hữu)                             -                              -  

  Số lượng cổ phiếu được mua lại (cổ phiếu quỹ)                             -                              -  
   - Cổ phiếu phổ thông                             -                              -  

   - Cổ phiếu ưu đãi (được phân loại là vốn chủ sở hữu)                             -                              -  

  Số lượng cổ phiếu đang lưu hành                5.070.000                 5.070.000  

   - Cổ phiếu phổ thông                5.070.000                 5.070.000  

   - Cổ phiếu ưu đãi (được phân loại là vốn chủ sở hữu)                             -                              -  

 Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành: 10.000VND        
c. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 

  30/06/2017     30/06/2016 

 Lợi nhuận kỳ trước chuyển sang         62.791.854.236   
                
52.972.689.313 

 Lợi nhuận sau thuế Thu nhập doanh nghiệp kỳ này        42.406.792.219     
      
33.054.409.865 

 Phân phối lợi nhuận                                                                              29.483.843.098   

 Phân phối lợi nhuận kỳ trước (*)   
      
23.235.244.942 

 - Trích quỹ phát triển vùng nguyên liệu       5.000.000.000             542.196.400 

 - Trích quỹ KTPL, quỹ khen thưởng Ban điều hành        3.805.440.986          1.902.734.492 

 - Trích quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu              510.314.050 

 - Trả cổ tức       20.280.000.000        20.280.000.000 
-Nộp truy thu thuế GTGT theo Q Đ số 7950-30/12/2016 
của Cục thuế Tỉnh KonTum            26.558.945 
-Nộp truy thu thuế TNDN theo CV 1234/TCT-CS-
03/04/2017 của Tổng Cục thuế           371.843.167 

 Phân phối lợi nhuận kỳ này (**)   

 - Trích quỹ KTPL, quỹ khen thưởng Ban điều hành    

 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối        75.714.803.357        62.791.854.236 
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21. Các khoản mục ngoại Bảng Cân đối kế toán 

  

Giai đoạn từ 
01/04/2017 đến  

30/06/2017   

Giai đoạn từ 
01/04/2016 đến  

30/06/2016 

        

Nợ khó đòi đã xử lý  11.755.504.970   11.755.504.970 

    

Cộng  11.755.504.970   11.755.504.970 

 
  

. 
22. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 

  

Giai đoạn từ 
01/04/2017 đến  

30/06/2017   

Giai đoạn từ 
01/04/2016 đến  

30/06/2016 

        

Doanh thu bán đường 28.245.129.524   61.564.666.669 

Doanh thu bán mật 4.722.165.000   751.095.238 

Doanh thu bán bã bùn 1.573.746.532   809.415.237 

Doanh thu bán phân bón 3.321.998.767   1.114.813.500 

Doanh thu đường Tuy Hòa 35.952.380.952   

Doanh thu khác 291.346.286   138.403.142 

Cộng 74.106.767.061   64.378.393.786 

 
 
 

23. Các khoản giảm trừ doanh thu 

  

Giai đoạn từ 
01/04/2017 đến  

30/06/2017   

Giai đoạn từ 
01/04/2016 đến  

30/06/2016 

        

Hàng bán trả lại    

    

Cộng    

 

24. Giá vốn hàng bán 

  

Giai đoạn từ 
01/04/2017 đến  

30/06/2017   

Giai đoạn từ 
01/04/2016 đến  

30/06/2016 

        

Giá vốn bán đường 29.800.749.484   52.766.573.577 

Giá vốn bán mật   

Giá vốn bán bã bùn   

Giá vốn bán phân bón 2.913.927.010   1.114.758.653 

Giá vốn đường Tuy Hòa 35.714.285.714   

Giá vốn khác 30.792   17.821  

Cộng  68.428.993.000   53.881.350.051 
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25. Doanh thu hoạt động tài chính 

  

Giai đoạn từ 
01/04/2017 đến  

30/06/2017   

Giai đoạn từ 
01/04/2016 đến  

30/06/2016 

        

Lãi tiền gửi, tiền cho vay, lãi trả chậm 3.199.110.863   1.040.865.658 

Cộng  3.199.110.863   1.040.865.658 

 
26. Chi phí tài chính 

  

Giai đoạn từ 
01/04/2017 đến  

30/06/2017   

Giai đoạn từ 
01/04/2016 đến  

30/06/2016 

        

Chi phí lãi vay 1.858.208.919   17.719.002 

    

Cộng  1.858.208.919   17.719.002 

 
27. Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp  

 
a.Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ 

  

Giai đoạn từ 
01/04/2017 

đến  
30/06/2017   

Giai đoạn từ 
01/04/2016 đến  

30/06/2016 

        

 Tiền lương nhân viên bán hàng    

 Chi phí dịch vụ mua ngoài  316.540.426   295.010.508 

 Các khoản khác  71.359.677   19.872.539 

    

 Cộng   387.900.103   314.883.047 

 

 

 
b.Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ  

  

Giai đoạn từ 
01/04/2017 đến  

30/06/2017   

Giai đoạn từ 
01/04/2016 đến  

30/06/2016 

        

 Chi phí nhân viên quản lý  2.625.764.554   330.815.338 

 Chi phí dự phòng  231.964.848   68.711.239 

 Chi phí khấu hao TSCĐ  210.028.487   

 Các khoản khác             436.535.365             479.544.647 

 Cộng   3.504.293.254   879.071.224 
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28. Thu nhập khác 
 

  

Giai đoạn từ 
01/04/2017 đến  

30/06/2017   

Giai đoạn từ 
01/04/2016 đến  

30/06/2016 

        

 Thu nhập thanh lý công cụ dụng cụ, tài sản cố định    441.478.445 

 Tiền thuê đất được giảm  0   0 

 Các khoản khác  18.334.896   6.363.637 

    

 Cộng   18.334.896   447.842.082 

 
 
29. Chi phí khác 

 

  

Giai đoạn từ 
01/04/2017 đến  

30/06/2017   

Giai đoạn từ 
01/04/2016 đến  

30/06/2016 

        

 Thù lao HĐQT, BKS không trực tiếp điều hành  105.000.000   130.000.000 

Chi phí tiền lương năm 2014 

 Các khoản khác  339.009.710   223.430.163 

 Cộng   444.009.710   353.430.163 

 
 

30. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành 

  

Giai đoạn từ 
01/04/2017 đến  

30/06/2017   

Giai đoạn từ 
01/04/2016 đến  

30/06/2016 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 

                  
2.700.807.834   10.420.648.039 

Điều chỉnh các khoản thu nhập chịu thuế     6.765.036.746   4.029.901.949 

Điều chỉnh tăng     6.765.036.746   4.029.901.949 

- Thù lao HĐQT, BKS không trực tiếp điều hành    105.000.000   130.000.000 

- Chi phí tiền lương năm 2014   
- Chênh lệch tiền lương đã hạch toán vào chi phí và số 
thực trả đến 30/06/2017 6.321.027.036   3.676.471.786 

- Các chi phí khác        339.009.710   223.430.163 
 
Điều chỉnh giảm 0   0 

- Cổ tức lợi nhuận được chia 0   0 

Tổng thu nhập chịu thuế 3.858.571.403   899.568.586 

Tổng thu nhập được miễn thuế 5.607.273.177   13.550.981.402 

        

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành   173.878.361 

- Chi phí thuế TNDN hiện hành phát sinh kỳ này 771.714.280   173.878.361 
- Điều chỉnh thuế TNDN hiện hành kỳ trước vào chi phí 
thuế TNDN hiện hành kỳ này    
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31. Lãi cơ bản trên cổ phiếu 

  

Giai đoạn từ 
01/04/2017 đến  

30/06/2017   

Giai đoạn từ 
01/04/2016 đến  

30/06/2016 

        

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 1.929.093.554   10.246.769.678 

Các khoản điều chỉnh tăng hoặc giảm lợi nhuận sau thuế 

- Điều chỉnh tăng 

- Điều chỉnh giảm  
LN hoặc lỗ phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ 
thông 1.929.093.554   10.246.769.678 

Số lượng cổ phiếu phổ thông lưu hành bình quân trong kỳ 5.070.000   5.070.000 

        

Lãi cơ bản trên cổ phiếu 380   2.021 

 

Lãi cơ bản trên cổ phiếu được tính mà chưa trừ quỹ khen thưởng, phúc lợi do Điều lệ công ty và Nghị 
quyết ĐHCĐ thường niên không quy định tỷ lệ trích các quỹ này. Ban Điều hành thường căn cứ vào kết 
quả kinh doanh cuối năm, dự kiến mức trích và trình ĐHCĐ gần nhất phê duyệt. 

32. Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố 

  

Giai đoạn từ 
01/04/2017 đến  

30/06/2017   

Giai đoạn từ 
01/04/2016 đến  

30/06/2016 

        

Chi phí nguyên liệu, vật liệu 75.001.138.221       4.451.346.642 

Chi phí nhân công 5.759.670.603   1.299.402.715 

Chi phí khấu hao tài sản cố định 1.438.624.902   

Chi phí dịch vụ mua ngoài 603.160.409     334.198.689 

Chi phí khác bằng tiền 3.124.450.944     736.306.975 

  0     

Cộng       85.927.045.079   6.821.255.021 

 

33. Báo cáo bộ phận 

Theo quy định của Chuẩn mực kế toán số 28 và Thông tư hướng dẫn Chuẩn mực này thì Công ty cần 
lập báo cáo bộ phận. Theo đó, bộ phận là một phần có thể xác định riêng biệt của Công ty tham gia vào 
việc cung cấp các sản phẩm hoặc dịch vụ liên quan (bộ phận theo lĩnh vực kinh doanh) hoặc cung cấp 
sản phẩm hoặc dịch vụ trong một môi trường kinh tế cụ thể (bộ phận theo khu vực địa lý), mỗi bộ phận 
này chịu rủi ro và thu được lợi ích kinh tế khác với các bộ phận khác.  

Căn cứ vào thực tế hoạt động tại Công ty, Ban Tổng Giám đốc đánh giá rằng các lĩnh vực kinh doanh 
cũng như các môi trường kinh tế cụ thể theo khu vực địa lý không có sự khác biệt trong việc gánh chịu 
rủi ro và lợi ích kinh tế. Công ty hoạt động trong một bộ phận kinh doanh chính là sản xuất và kinh 
doanh đường và các phụ phẩm trong sản xuất đường từ mía và một bộ phận địa lý chính là Việt Nam.  

34. Quản lý rủi ro 

a. Quản lý rủi ro vốn 

Thông qua công tác quản trị nguồn vốn, Công ty xem xét, quyết định duy trì số dư nguồn vốn và nợ 
phải trả thích hợp trong từng thời kỳ để vừa đảm bảo hoạt động liên tục vừa tối đa hóa lợi ích của các 
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cổ đông. 

 

b. Quản lý rủi ro tài chính 

Rủi ro tài chính bao gồm rủi ro thị trường (rủi ro về lãi suất, rủi ro về giá hàng hóa, nguyên liệu), rủi ro 
tín dụng và rủi ro thanh khoản. 

Quản lý rủi ro thị trường: Hoạt động kinh doanh của Công ty sẽ chủ yếu chịu rủi ro khi có sự biến 
động lớn về lãi suất và giá hàng hóa, nguyên liệu. 

Quản lý rủi ro về lãi suất 

Rủi ro lãi suất của Công ty phát sinh chủ yếu từ các khoản vay đã ký kết. Để giảm thiểu rủi ro này, 

Công ty đã ước tính ảnh hưởng của chi phí lãi vay đến kết quả kinh doanh từng thời kỳ cũng như phân 

tích, dự báo để lựa chọn các thời điểm trả nợ thích hợp. Ban Tổng Giám đốc cho rằng rủi ro về biến 

động lãi suất ngoài dự tính của Công ty ở mức thấp. 

Quản lý rủi ro về giá hàng hóa, nguyên liệu 

Công ty mua hàng hóa, nguyên vật liệu từ nhà cung cấp trong nước để phục vụ hoạt động sản xuất kinh 
doanh, do đó sẽ chịu sự rủi ro từ việc thay đổi giá của hàng hóa, nguyên vật liệu đầu vào. Nguyên vật 
liệu chiếm tỷ trọng cao trong tổng giá thành sản phẩm nên Công ty đặc biệt chú ý đến rủi ro về giá 
nguyên vật liệu trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Để giảm thiểu rủi ro này Công ty đã ứng trước 
cho nông dân vật tư, phân bón để đầu tư vào vùng nguyên liệu mía, sau đó Công ty sẽ thu mua lại mía 
nguyên liệu này theo giá mía thông báo của Công ty tại thời điểm mua. Với mặt hàng phân bón, công ty 
mua và cung cấp cho nông dân trồng mía, do đó giá mua và giá bán mặt hàng này xấp xỉ nhau. Với 
chính sách quản lý về giá trên, Ban Tổng Giám đốc cho rằng rủi ro về biến động về giá hàng hóa, 
nguyên vật liệu ngoài dự tính của Công ty ở mức thấp. 

 

 

Quản lý rủi ro tín dụng 

Rủi ro tín dụng xảy ra khi một khách hàng hoặc đối tác không đáp ứng được các nghĩa vụ trong hợp 
đồng dẫn đến các tổn thất tài chính cho Công ty. Công ty có các rủi ro tài chính là một số khoản nợ 
phải thu. Để giảm thiểu rủi ro này, Công ty xây dựng chính sách bán hàng và thu hồi công nợ áp dụng 
cho các nhà phân phối. Với những khách hàng mới, Công ty tìm hiểu kỹ về khả năng tài chính và thanh 
toán của khách hàng từ đó xác định bán tín chấp hay thanh toán trước tiền hàng. Ngoài ra, giữa bộ phận 
kinh doanh và bộ phận tài chính kế toán luôn có sự đối chiếu thông tin về các khoản công nợ đến hạn 
thanh toán cũng như quá hạn để kịp thời đôn đốc và có biện pháp thu nợ thích hợp.  

 

Quản lý rủi ro thanh khoản 

Để quản lý rủi ro thanh khoản, đáp ứng các nhu cầu về vốn, nghĩa vụ tài chính hiện tại và trong tương 
lai, Công ty thường xuyên theo dõi và duy trì đủ mức dự phòng tiền, tối ưu hóa các dòng tiền nhàn rỗi, 
tận dụng được tín dụng từ khách hàng và đối tác, chủ động kiểm soát các khoản nợ đến hạn, sắp đến 
hạn trong sự tương quan với tài sản đến hạn và nguồn thu có thể tạo ra trong thời kỳ đó,…  

Tổng hợp các khoản nợ phải trả tài chính của Công ty theo thời hạn thanh toán như sau: 
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  30/06/2017 Không quá 1 năm   Trên 1 năm   Tổng 

Phải trả người bán 9.645.707.554 0 9.645.707.554 

Chi phí phải trả 0 

Vay và nợ thuê tài chính 152.591.401.320 0 152.591.401.320 

Phải trả khác 568.452.800 568.452.800 

Cộng 162.805.561.674 0 162.805.561.674 

30/06/2016 Không quá 1 năm   Trên 1 năm   Tổng 

Phải trả người bán 78.391.170 0 78.391.170 

Chi phí phải trả 500 0 500 

Vay và nợ thuê tài chính 1.000.000 0 1.000.000 

Phải trả khác 15.420.551 15.420.551 

Cộng 94.812.221 0 94.812.221 

Ban Tổng Giám đốc cho rằng Công ty hầu như không có rủi ro thanh khoản và tin tưởng rằng có thể tạo 
ra đủ nguồn tiền để đáp ứng các nghĩa vụ tài chính khi đến hạn. 

 

    Tổng hợp các tài sản tài chính hiện có tại Công ty được trình bày trên cơ sở tài sản thuần như sau: 

  30/06/2017 Không quá 1 năm   Trên 1 năm   Tổng 

Tiền và các khoản tương đương tiền 17.349.439.905 0 17.349.439.905 

Phải thu khách hàng 114.645.773.250 0 114.645.773.250 

Phải thu về cho vay 3.140.000.000 0 3.140.000.000 

Phải thu khác 33.367.679.812 0 33.367.679.812 

Cộng 168.502.892.967 0 168.502.892.967 

30/06/2016 Không quá 1 năm   Trên 1 năm   Tổng 

Tiền và các khoản tương đương tiền 56.230.344.912 0 56.230.344.912 

Phải thu khách hàng 35.599.675.000 0 35.599.675.000 

Phải thu về cho vay 3.140.000.000 0 3.140.000.000 

Phải thu khác 9.176.556.505 0 9.176.556.505 

Cộng 104.146.576.417 0 104.146.576.417 

 

 

35. Thông tin về các bên liên quan 

a. Các bên liên quan 

  Công ty TNHH Kim Hà Việt             Công ty đầu tư 

  Công ty CP XNK Ngũ Cốc                   Công ty đầu tư 

b. Các giao dịch trọng yếu với các bên liên quan phát sinh trong kỳ 



CONG TY C6 PHAN DUONC KoN TUM
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f.io cio r)t cltiliH
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THUyfT MINH BAo cAo r.A.r cniNH (ti6p theo)
(fhuyit ninh nay h bo phdn hop thanh ubin duoc aoc d;as fioi vdi Bao.do hl chiaht

b. Cdc giao dich trqng y6u v6i crc ben lien quan ph{t sinh trong l{J

Ciao dich 30106/2017 30/06/2016

c6ng ry TNHH Kim He ViCt

c6ry ry CP xNK Ngii C6c

139.095.238.523

28.t94.016.t90
9.313.000.001

l2'1.047.619.047

BAn hang

BAn hang

c. Tqi ngdy k6t thnc k, kii to6n, s6 duv6i cdc b€n licn quan nhusau:
Khonn mlc 30to612017 30/0612016

C6ng ry TNHH Kim Ha ViCt

C6n-q r-,* CP XNK Ngn C6c

Cdng ty CP Mia Dudng Tu)
Hda

c0nc

Phei thu khach
hang
Phei thu ll6ch
hang
Phai rhu kh6ch
hang

78.050.000.000

2.500.000.000

80.5s0.000.000

d. Thu nh{p ciia cec thinh vi6n quen li chi ch6t
Khoe n mqc 30/06/2011 30/06/2016

.CQrcY

CO PHAN

OIJdNG

Thn ho HDQT, BKS
Thu n}6p ban TGD vd thanh
vitu chi ch6t

36. srr kien phnt sinh sau neny k6t thtic ki k6 toetr

Kldng co 5g I'ien nao p 16l sinh sau ngey t,:l lhlic
tong BAo cAo tai chinh.

37. s6 reu so srtrh

Gidm il6c

Hdng Th.ii

804 000.000

611.139.418

253.794.,180

25.{.608.416

56 fieu so senh cila Bang can d,5i kii to6n h si5 liqu trCn bao c6o tdi chinh cho nam Ai chinl k6t thnc
ngey 30/06/2016, s6 lieu so sanh ctla 860 cAo kii qua kinh doanl va 860 c6o luu chuy6n tidn tQ h s6

lieu tren beo ci4o Ai chlnl cho nam tai chinh ket thtc ngay 30/06/2016. CAc bAo cao tai chinh nay da
dugc kidm toAn vd soet x6t bdi c6ng ty ki€m io6n khAc. MOt sii cld tiCu so s6nh tren b6o c6o tai chlnl
da duqc tnnh bAy lei nlarn dam bao tinh chet so senh vdi cdc s6 fieu k, ndy, phi hgp vdi quy djnh vC

tap BCTC rei Thdng tu s6 200/2014/ I-I-BTC ngdy 2211212014 cnaBO Tdi chlnl hu6ng dan va Chii dO

kii to6n doanh nghiep.

Lj ke lorn yeu c;u phdi dieu chinh hoAc cong bo

Nguli hp bi6u

Ka Tum. ngAy 30 thdns a6 nnn 2Aii
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